
UBND TỈNH LAI CHÂU Phụ lục số 03
CÔNG TY TNHH MTV XSKT

Mẫu số 01
BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG 

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày       /8/2023 của UBND tỉnh Lai Châu)

D: Số dư của khoản mục, P: Số phát sinh trong kỳ báo cáo (Đơn vị tính: VNĐ)

Chỉ tiêu
Mã
chỉ
tiêu

Thuyết
minh Năm nay/Số cuối

kỳ
Năm trước/Số

đầu kỳ
1. Nợ phải thu khó đòi D (đồng) 0 0
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm P (đồng) 0 0
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm P (đồng) 0 0
2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước D (đồng) 0 0
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng D (đồng) 0 0

b) Dư nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn D (đồng) 0 0
3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài D (đồng) 0 0
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng D (đồng) 0 0
b) Dư nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác D (đồng) 0 0
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước D (đồng) 0 0
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD D (đồng) 0 0

b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)
D (đồng) 0 0

c) Thuê tài chính dài hạn trong nước D (đồng) 0 0
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác D (đồng) 0 0
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài D (đồng) 0 0
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ D (đồng) 0 0
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh D (đồng) 0 0
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả D (đồng) 0 0

d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)
D (đồng) 0 0

e) Các khoản vay nước ngoài còn lại D (đồng) 0 0
6. Nợ phải trả quá hạn D (đồng)
7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN năm trước
chuyển sang 1,864,740,156 2,977,565,264

8. Vốn điều lệ
P (đồng) 26,650,102,884 25,676,102,884

9. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN P (đồng) 5,081,349,148 4,835,587,960
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa P (đồng) 5,081,349,148 4,835,587,960 
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK P (đồng)
c) Cổ tức, số lợi nhuận còn lại phát sinh phải nộp NSNN P (đồng)
10. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN P (đồng) 5,427,629,241 5,948,413,068

- Lợi nhuận đã nộp NSNN P (đồng) 204,173,000 1,147,463,038

11. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau D (đồng) 1,518,460,063 1,864,740,156
12. Tổng quỹ lương P (đồng) 5,396,189,780 5,168,059,672
13. Số lao động bình quân (người) P (người) 55 56
14. Tiền lương bình quân người/năm P (đồng) 98,112,541 92,286,780
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UBND TỈNH LAI CHÂU Phụ lục số 03
CÔNG TY TNHH MTV THỦY ĐIỆN MƯỜNG TÈ

Mẫu số 01
BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày       /8/2023 của UBND tỉnh Lai Châu)

D: Số dư của khoản mục, P: Số phát sinh trong kỳ báo cáo (Đơn vị tính: VNĐ)

Chỉ tiêu
Mã
chỉ
tiêu

Thuyết
minh Năm nay/Số cuối

kỳ
Năm trước/Số

đầu kỳ
1. Nợ phải thu khó đòi D (đồng) 707,218,320 550,287,319
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm P (đồng) 707,218,320 550,287,319
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm P (đồng) 0 0
2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước D (đồng) 207,000,000 207,000,000
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng D (đồng) 0 0

b) Dư nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn D (đồng) 207,000,000 207,000,000
3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài D (đồng) 0 0
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng D (đồng) 0 0
b) Dư nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác D (đồng) 0 0
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước D (đồng) 0 0
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD D (đồng) 0 0

b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)
D (đồng) 0 0

c) Thuê tài chính dài hạn trong nước D (đồng) 0 0
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác D (đồng) 0 0
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài D (đồng) 0 0
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ D (đồng) 0 0
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh D (đồng) 0 0
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả D (đồng) 0 0

d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)
D (đồng) 0 0

e) Các khoản vay nước ngoài còn lại D (đồng) 0 0
6. Nợ phải trả quá hạn D (đồng)
7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN năm trước chuyển
sang 310,008,539 323,417,523

8. Vốn điều lệ
P (đồng) 38,715,948,126 38,715,948,126

9. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN P (đồng) 57,354,962 54,411,844
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa P (đồng) 57,354,962 54,411,844 
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK P (đồng)
c) Cổ tức, số lợi nhuận còn lại phát sinh phải nộp NSNN P (đồng)
10. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN P (đồng) 45,260,406 67,820,828

- Lợi nhuận đã nộp NSNN P (đồng)

11. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau D (đồng) 322,103,095 310,008,539
12. Tổng quỹ lương P (đồng) 881,622,000 715,000,000
13. Số lao động bình quân (người) P (người) 11 10
14. Tiền lương bình quân người/năm P (đồng) 80,147,455 71,500,000
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UBND TỈNH LAI CHÂU Phụ lục số 03
CÔNG TY TNHH MTV QL THỦY NÔNG LAI CHÂU

Mẫu số 01
BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày        /8/2023 của UBND tỉnh Lai Châu)

D: Số dư của khoản mục, P: Số phát sinh trong kỳ báo cáo (Đơn vị tính: VNĐ)

Chỉ tiêu
Mã
chỉ
tiêu

Thuyết
minh Năm nay/Số cuối kỳ Năm trước/Số đầu

kỳ
1. Nợ phải thu khó đòi D (đồng) 169,742,160 169,742,160
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm P (đồng) 0 0
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm P (đồng) 0 0
2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước D (đồng) 0 0
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng D (đồng) 0 0

b) Dư nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn D (đồng) 0 0
3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài D (đồng) 0 0
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng D (đồng) 0 0
b) Dư nợ cuối kỳ các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác D (đồng) 0 0
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước D (đồng) 0 0
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD D (đồng) 0 0

b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)
D (đồng) 0 0

c) Thuê tài chính dài hạn trong nước D (đồng) 0 0
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác D (đồng) 0 0
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài D (đồng) 0 0
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ D (đồng) 0 0
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh D (đồng) 0 0
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả D (đồng) 0 0

d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)
D (đồng) 0 0

e) Các khoản vay nước ngoài còn lại D (đồng) 0 0
6. Nợ phải trả quá hạn D (đồng)
7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN năm trước chuyển
sang (12,483,417) (10,161,757)

8. Vốn điều lệ
P (đồng) 748,472,562,000 748,472,562,000

9. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN P (đồng) 3,479,654 4,218,631
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa P (đồng) 3,479,654 4,218,631 
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK P (đồng)
c) Cổ tức, số lợi nhuận còn lại phát sinh phải nộp NSNN P (đồng)
10. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN P (đồng) 330,140 6,540,291

- Lợi nhuận đã nộp NSNN P (đồng)

11. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau D (đồng) (9,333,903) (12,483,417)
12. Tổng quỹ lương P (đồng) 3,950,342,000 3,950,342,000
13. Số lao động bình quân (người) P (người) 174 174
14. Tiền lương bình quân người/năm P (đồng) 22,703,115 22,703,115
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